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SKÓLI 
 SCHOOL 

vietnamska - tiếng Việt  

bókfærsla kế toán 

bókmenntir văn học 

dans nhảy 

danska tiếng Đan Mạch 

eðlisfræði vật lý 

efnafræði hóa học 

enska Tiếng anh 

franska tiếng Pháp 

heimilisfræði nấu ăn 

íslenska tiếng Băng Đảo 

íþróttir Thể dục 

kristinfræði Tôn giáo 

leiklist nghệ thuật đóng kịch 

lestur tập đọc 

líffræði sinh học 

myndmennt mỹ thuật 

náttúrufræði Khoa học tự nhiên 

ritun tập làm văn 

samfélagsfræði xã hội 

smíði Kỹ thuật công nghiệp 

stafsetning tập viết chính tả 

stærðfræði Toán học 

sund Bơi lội 

textílmennt Khâu may 

tónmennt  Âm nhạc 

tölvur vi tính 

umsjón chủ nhiệm 

verk- og listgreinar/smiðja sáng tác nghệ thuật 

víetnamska tiếng Việt 

þýska tiếng Đức 

appelsína cam 

ávöxtur hoa quả 

banani chuối 

blómkál xúp lơ 

blómkálssúpa xúp xúp lơ  

brauð bánh mỳ 

epli táo 

fiskbollur chả cá 

grjónagrautur cháo 

grænmeti rau 

grænmetisbuff thịt trộn rau 

gulrætur cà rốt 

hafragrautur cháo 

hamborgari hăm bơ gơ 

hádegishlé nghỉ trưa 

kartöflur khoai tây 

kjúklingur thịt gà 

kjöt og hrísgrjón thịt và gạo 

kjötbollur chả thịt 

lasagna lasagna 

matseðill thực đơn 

mötuneyti nhà ăn 

ofnsteiktur fiskur cá bỏ lò 

pasta mỳ ống 

plokkfiskur cá mực xay 

pottréttur xúp 

rúgbrauð bánh mỳ nâu 

salat xa lát 

skyr skyr 

soðin ýsa cá biển luộc 

soðinn fiskur cá luộc 

steiktur fiskur cá rán 

sveppasúpa xúp nấm 

vatn nước 

annar í hvítasunnu ngày thứ hai đêm trắng 

Foreldradagur ngày của phụ huynh 

Foreldrafundur họp phụ huynh 

Foreldraviðtal 
buổi nói chuyện với phụ 
huynh 

föstudagurinn langi ngày thứ sáu tuần thánh 

Gamlársdagur ngày cuối năm 

Hvítasunnudagur ngày đêm trắng 

Vetrardagur ngày nghỉ đông 

Útivistardagur ngày dã ngoại 

samræmd próf thi tốt nghiệp 

Skóladagatal 



Aðstandendur người thân 

Bekkjarlisti danh sách lớp 

breyta lykilorði thay đổi mật khẩu 

Dagbók nhật ký 

Fjarvistir vắng mặt 

Forsíða trang chủ 

Frímínútur giờ ra chơi 

Heimavinna bài tập về nhà 

íþróttaföt vantar thiếu quần áo thể dục 

Krækjur dụng cụ 

Leyfi nghỉ phép 

Námsáætlun kế hoạch học tập 

Námsmat đánh giá kết quả học tập 

Nemandi học sinh 

Netfang địa chỉ thư điện tử email 

Ólesinn chưa đọc 

Óundirbúinn chưa chuẩn bị 

Próf kì thi 

samræmd próf thi tốt nghiệp 

Seint đến muộn 

Starfsmaður nhân viên 

Stig điểm, bậc 

Stundatafla thời khóa biểu 

truflun í tíma mất trật tự trong giờ học 

Umsögn lời nhận xét 

Útskrá đi ra 

Veikindi nghỉ ốm  

Vikuáætlun lịch học trong tuần 

Vinnueinkunn điểm thực hành 

Bókasafn thư viện 

Ferðalag đi du lịch 

Foreldrafélag hội phụ huynh 

Foreldrar phụ huynh 

Fréttir tin tức 

Frístundaheimili nhà văn hóa thiếu niên 

Gönguferð đi dạo bộ 

Handklæði khăn tắm 

Hjálmur mũ bảo hiểm 

Hjól xe đạp 

Hjólabretti máng trượt  

Hjólaskautar giầy trượt ba tanh 

Hlaupahjól xe đạp đẩy bằng chân 

Íþróttafélag câu lạc bộ thể thao 

Íþróttaföt quần áo thể dục 

Kennari thầy cô giáo 

Myndir hình ảnh 

Mentor Heimasíða 

Nemendur các học sinh 

Nesti đồ ăn mang theo 

Reglur quy định 

Rútuferð đi xe khách du lịch 

Símanúmer số điện thoại 

Skólareglur quy định của trường học 

skrifa tölvupóst viết thư điện tử email 

Sundföt quần áo bơi 

Tómstundir hoạt động ngoại khóa 

Útivistardagur ngày dã ngoại 

Vefsíður trang web 

Veikindi nghỉ ốm 


